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ĐỀ CƯƠNG THANH TRA 
Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” 
(Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn từ 2011 đến nay)

1. Tổng quan về tình hình thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi từ 2011 đến nay và sự cần thiết của cuộc thanh tra

Chương trình Nông thôn miền núi (NTMN) là Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN), do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi. Chương trình bắt đầu triển khai từ năm 1998 và thực hiện theo từng giai đoạn với thời hạn nhất định. Giai đoạn 2011 – 2015, Chương trình được phê duyệt và triển khai thực hiện theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Từ 2016 đến nay, Chương trình được phê duyệt và triển khai thực hiện theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ với tên gọi có sự thay đổi: Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 (bổ sung nội dung, phạm vi triển khai tại vùng dân tộc thiểu số). Các dự án thuộc Chương trình NTMN được chia thành 2 loại: (i) Dự án do Trung ương (Bộ KH&CN) trực tiếp quản lý và (ii) Dự án do Trung ương ủy quyền địa phương (UBND - Sở KH&CN các tỉnh, thành phố) quản lý.
Trong giai đoạn 2011 – 2015, Chương trình đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội nông dân Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện 317 dự án (trong đó có 195 dự án do Trung ương quản lý và 127 dự án ủy quyền địa phương quản lý) tại 61 tỉnh, thành phố
. Với tổng kinh phí là 1.739.104 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương là 663.190 triệu đồng (chiếm 38,1%) và huy động từ dân, doanh nghiệp, ngân sách địa phương là 1.075.914 triệu đồng (chiếm 61,9 %).
Trong giai đoạn 2016-2025, tính từ năm 2016 đến hết năm 2017, Chương trình đã có 133 dự án triển khai tại 55 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Về hiệu quả của Chương trình, Báo cáo tổng kết giai đoạn 2011-2015 cho thấy, Chương trình NTMN đã triển khai một cách đồng bộ các mục tiêu, nội dung đề ra và mang lại những hiệu quả tích cực rất quan trọng trên nhiều phương diện
. Đã có 53/63 kiến nghị chính thức bằng văn bản của các tỉnh, thành phố đánh giá rất tốt và đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục thực hiện Chương trình NTMN.

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện các dự án của Chương trình còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại chủ yếu (mang tính chủ quan) sau:


- Về cơ chế phối hợp, thực hiện trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị quản lý:


Trong quá trình quản lý các dự án, có lúc sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ KH&CN (đơn vị quản lý chuyên môn, đơn vị quản lý kinh phí), giữa Bộ KH&CN với các địa phương (UBND cấp tỉnh, Sở KH&CN) còn chưa chặt chẽ, dẫn đến việc hỗ trợ, chỉ đạo, điều hành, giám sát, kiểm tra chưa đạt kết quả cao. Tại một số địa phương có trường hợp đề xuất, phê duyệt trùng lặp dự án; không bố trí đủ kinh phí thực hiện; không phát hiện, xử lý kịp thời các dấu hiệu tiêu cực trong quá trình quản lý, thực hiện dự án; không có phương án hỗ trợ, duy trì và nhân rộng theo quy định đối với các dự án được nghiệm thu;…

- Về quá trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN: 

Việc phối hợp giữa đơn vị chuyển giao và tổ chức chủ trì trong một số dự án chưa tốt. Có đơn vị chuyển giao không thực hiện đúng, đủ trách nhiệm của mình trong quá trình dự án được triển khai dẫn đến dự án không thể hoàn thành hoặc hoàn thành với chất lượng không cao, gây lãng phí cho ngân sách nhưng lại không phải chịu trách nhiệm gì (chưa có cơ quan xử lý và chế tài xử lý chưa cụ thể, rõ nét).

- Về tổ chức thực hiện của các tổ chức, cá nhân chủ trì dự án:
Một số dự án do doanh nghiệp chủ trì còn thiếu kinh nghiệm trong việc sử dụng kinh phí ngân sách dẫn đến việc thực hiện thủ tục hành chính không đúng, phải trả lại kinh phí. Có tổ chức, cá nhân chủ trì dự án (kể cả công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý trong cơ quan nhà nước) lợi dụng cơ chế thông thoáng tạo điều kiện cho hoạt động KH&CN, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý và phối hợp quản lý của các cơ quan liên quan để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, có trường hợp đã bị khởi tố điều tra hình sự.

Do vậy, để có căn cứ đánh giá toàn diện, kịp thời điều chỉnh chính sách, khắc phục những sơ hở trong cơ chế quản lý; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; giúp các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật; phát huy, nhân rộng nhân tố tích cực trong việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình NTMN; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành KH&CN nói chung và Chương trình NTMN nói riêng,… Bộ KH&CN sẽ thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình NTMN giai đoạn từ 2011 đến nay trên phạm vi cả nước.

2. Phạm vi thanh tra


2.1. Các dự án thuộc Chương trình NTMN, bao gồm cả loại do Trung ương trực tiếp quản lý và loại ủy quyền địa phương quản lý được phê duyệt và triển khai thực hiện trong giai đoạn từ 2011 đến nay (tháng 6/2018).


2.2. Đối với các dự án thuộc phạm vi nêu trên, không tiến hành thanh tra khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã được Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ KH&CN, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở KH&CN, Kiểm toán Nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm toán (trừ trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm). Cần kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán đã thực hiện.

- Đã được cơ quan điều tra có thẩm quyền khởi tố, điều tra theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự.

- Chưa được thanh tra, kiểm toán nhưng nằm trong kế hoạch đã công bố của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, Kiểm toán nhà nước.


3. Nội dung thanh tra

3.1. Đối với các dự án Trung ương trực tiếp quản lý

Giai đoạn 2011-2015 đã có một số đợt thanh tra, kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước năm 2013, 2017; Bộ Tài chính tiến hành thanh tra năm 2014; Thanh tra Bộ KH&CN đã thanh tra một số dự án năm 2012, 2017). Mặc khác, hồ sơ, chứng từ của các dự án Trung ương trực tiếp quản lý được lưu giữ tại Văn phòng Chương trình NTMN. Do vậy, đối với các dự án Trung ương trực tiếp quản lý thì địa phương tiến hành thanh tra, đánh giá các nội dung sau:

- Trình tự, thủ tục đề xuất, xét hồ sơ, giao trực tiếp dự án: điều kiện, yêu cầu của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm, tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ;

- Việc thực hiện các nội dung khoa học của dự án;


- Kết quả thực hiện dự án: (i) sự ổn định, bền vững của các mô hình; (ii) việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến kết quả để nâng cao hiệu quả nhân rộng mô hình; (iii) việc xây dựng cơ chế hỗ trợ và tổ chức thực hiện nhân rộng kết quả dự án vào sản xuất tại địa phương; (iv) số lượng các mô hình được nhân rộng. 


3.2. Đối với các dự án Trung ương ủy quyền địa phương quản lý

Địa phương tiến hành thanh tra, đánh giá các nội dung sau:


- Trình tự, thủ tục đề xuất, xét hồ sơ, giao trực tiếp dự án: điều kiện, yêu cầu của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm, tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ;

- Việc thực hiện dự án: (i) thực hiện các nội dung khoa học; (ii) chấp hành các quy định về tài chính cho hoạt động KH&CN trong quá trình thực hiện dự án.

- Kết quả thực hiện dự án: (i) sự ổn định, bền vững của các mô hình; (ii) việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến kết quả để nâng cao hiệu quả nhân rộng mô hình; (iii) việc xây dựng cơ chế hỗ trợ và tổ chức thực hiện nhân rộng kết quả dự án vào sản xuất tại địa phương; (iv) số lượng các mô hình được nhân rộng.


4. Phân định tiến hành thanh tra

- Địa phương tiến hành thanh tra các dự án thuộc Chương trình NTMN (bao gồm cả loại hình do Trung ương trực tiếp quản lý và Trung ương ủy quyền địa phương quản lý) được triển khai tại địa phương thuộc phạm vi thanh tra nêu trên.

- Bộ KH&CN sẽ trực tiếp thanh tra hoặc phối hợp với địa phương để tiến hành thanh tra đối với các dự án thuộc Chương trình NTMN (bao gồm cả loại hình do Trung ương trực tiếp quản lý và Trung ương ủy quyền địa phương quản lý) tại 2 đến 3 địa phương
.

5. Đối tượng thanh tra
Các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình NTMN.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tham gia, phối hợp theo quy định của pháp luật.

6. Kinh phí để thực hiện thanh tra

Kinh phí triển khai hoạt động thanh tra được thực hiện theo quy định tại  tại khoản 1, Điều 72 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
7. Kế hoạch triển khai thực hiện
7.1. Tại Trung ương

- Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Phát triển KH&CN địa phương và Văn phòng Chương trình NTMN để tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Cuộc thanh tra. Thời gian tiến hành Cuộc thanh tra thống nhất trên toàn quốc bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2018.

- Thanh tra Bộ phối hợp với Học viện KH&CN Việt Nam hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương để triển khai Cuộc thanh tra. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ dự kiến tổ chức trong tháng 5 năm 2018. Kế hoạch tập huấn sẽ có thông báo cụ thể.
- Bộ KH&CN sẽ thành lập Đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thanh tra tại một số địa phương. Đồng thời tổ chức tuyên truyền nội dung và kết quả thanh tra, kiểm tra, định hướng công tác thông tin tuyên truyền để đợt thanh tra đạt kết quả tốt.

- Thanh tra Bộ cập nhật thường xuyên kết quả thanh tra của các địa phương trên toàn quốc; phối hợp với các đơn vị liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các Sở, các Đoàn thanh tra xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong thời gian triển khai Cuộc thanh tra.
- Kết thúc Cuộc thanh tra, Bộ KH&CN sẽ tổng hợp kết quả thanh tra trong phạm vi cả nước, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thanh tra.
7.2. Tại các địa phương
- Các Sở KH&CN tiến hành rà soát, thống kê, thu thập hồ sơ, tài liệu, xác định đối tượng thanh tra và xây dựng kế hoạch thanh tra báo cáo UBND tỉnh, thành phố phê duyệt để triển khai. Gửi kế hoạch thanh tra
 về Thanh tra Bộ trước ngày 01/7/2018.
- Lãnh đạo Sở KH&CN trực tiếp chỉ đạo Cuộc thanh tra. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Lãnh đạo Sở tiến hành Cuộc thanh tra.
- Thanh tra Sở gửi báo cáo tiến độ thanh tra theo tháng và Sở KH&CN gửi báo cáo tổng kết Cuộc thanh tra về Thanh tra Bộ để tổng hợp, thông báo tình hình cho các địa phương và báo cáo Lãnh đạo Bộ, phục vụ cho công tác tổng kết./. 

                                                         BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
� Tp Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang không có dự án.


� Về hiệu quả khoa học: Các dự án đã giúp địa phương tiếp nhận và làm chủ được 2.364 lượt công nghệ, đào tạo 2.742 kỹ thuật viên, tập huấn cho 69.656 nông dân tham gia ứng dụng công nghệ để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào trong đời sống và sản xuất. Về kinh tế: hỗ trợ tăng doanh thu, lợi nhuận của đơn vị cơ sở tham gia, tạo ra các sản phẩm xuất khẩu hay sản phẩm thay thế sản phẩm nhập khẩu, làm thay đổi cơ cấu sản xuất của một đơn vị sản xuất hay của một vùng sản xuất và hiệu ứng lan tỏa từ hiệu quả của các mô hình. Về xã hội: thu hút được 10.830 lao động trực tiếp và 91.284 lao động gián tiếp tham gia lao động sản xuất, tạo việc làm cho người lao động ở địa bàn thực hiện dự án, góp phần giải quyết lao động dôi dư ở nông thôn, hạn chế chuyển dịch lao động tự do từ nông thôn lên thành thị. Về môi trường: các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học đã tạo cho người nông dân ý thức tận dụng, thu gom phế phụ phẩm nông nghiệp để cấp cho dự án, giảm thiểu lượng thuốc bảo vệ thực vật, các chất hóa học ra môi trường, giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường trong nông thôn, bảo vệ sức khỏe nhân dân.


	


� Thanh tra Bộ KH&CN sẽ rà soát và chủ động liên hệ phối hợp với các Sở KH&CN.


� Kế hoạch gửi về Thanh tra Bộ phải có những nội dung cơ bản sau: (i) Danh sách các dự án thuộc phạm vi thanh tra, các dự án sẽ thanh tra; (ii) Dự kiến thời gian, nội dung, thành phần đoàn thanh tra; (iii) Kiến nghị, đề xuất hoặc đề nghị hỗ trợ, phối hợp (nếu có);...
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